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Câu 1 (2 đi m)ể : 
Gi i thích các hi n t ng sau trên c  s  hi n t ng hút n c và thoát n c c a cây xanh:ả ệ ượ ơ ở ệ ượ ướ ướ ủ

1. Khi mưa lâu ngày, đột ngột nắng to thì cây héo.
2. Hiện tượng ứ giọt chỉ xảy ra ở cây thân thảo và ở cây bụi thấp.
3. Cây trên cạn bị ngập úng lâu sẽ bị chết. 
4. Một chậu cây bị héo lá khi để  trong phòng lạnh.

(Qu ng Tr )ả ị
1 M a lâu ngày, đ  m không khí cao sẽ c n tr  s  thoát h i n c. N ng toư ộ ẩ ả ở ự ơ ướ ắ  

đ t ng t sẽ đ t nóng lá (vì s  thoát h i n c g p khó khăn).ộ ộ ố ự ơ ướ ặ

0,5 đ

2 Vì nh ng cây này th ng th p, không khí xung quanh d  b  tình tr ng bãoữ ườ ấ ễ ị ạ  

hòa h i n c và áp su t r  đ  m nh đ  đ y n c t  r  lên lá gây ra hi nơ ướ ấ ễ ủ ạ ể ẩ ướ ừ ễ ệ  

t ng  gi t.ượ ứ ọ

0,5 đ

3 Do r  cây thi u ôxi :ễ ế

- Thi u ôxi làm cho quá trình hô h p bình th ng b  c ch , tích luỹ các ch tế ấ ườ ị ứ ế ấ  

đ c h i đ i v i cây , lông hút b  ch t, không hình thành lông hút m i đ c.ộ ạ ố ớ ị ế ớ ượ

- Thi u lông hút làm cây không h p thu đ c n c nên cân b ng n c trongế ấ ượ ướ ằ ướ  

cây b  phá v  làm cho cây ch t.ị ỡ ế

0,5đ

4 -  Đ  trong phòng l nh, nhi t đ  th p làm cho đ  nh t ch t nguyên sinhể ạ ệ ộ ấ ộ ớ ấ  

tăng.

- Đ  nh t tăng gây khó khăn cho s  chuy n d ch c a n c do đó s  hútộ ớ ự ể ị ủ ướ ự  

n c c a r  gi m.ướ ủ ễ ả

0,5 đ

Câu 2 (2 đi m)ể :
1. Tại sao cây xanh khi thiếu một trong các nguyên tố nitơ (N), magiê (Mg); sắt  (Fe) lá 

cây lại bị vàng. 
2. Cho 1 ví dụ minh họa ánh sáng liên quan trực tiếp với quá trình trao đổi nitơ của cây 

xanh. 
3. Vì sao tồn tại hai nhóm vi khuẩn cố định Nitơ: nhóm tự do và nhóm cộng sinh. 

(Hà Nam)
a)  N, Mg là thành phần của clorophin, Fe hoạt hóa enzim tổng hợp clorophin do đó  khi thiếu một  
trong các nguyên tố trên lá cây không tổng hợp đủ clorophin nên lá cây sẽ bị vàng. 

(0,5 điểm)
b) Trong quá trình trao đổi N có quá trình khử NO-
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+ Bước (1) cần lực khử là NADH, bước 2 cần lực khử là Fred H2 , mà Fred H2 thì hình thành trong 
pha sáng của quang hợp. 
+ Phản ứng  của bước (2): 

NO-
2 + 6 Feredoxin  khử + 8H+ + 6e  NH+

4 + 2H2O (0,25 đ) 
c) Có 4 điều kiện để cố định Nitơ khí quyển: Lực khử, ATP, enzin nitrôgenaza  và enzim này hoạt  
động trong điều kiện yếm khí    (0,5 điểm)
+ Vì vậy, nếu nhóm vi khuẩn nào có đủ 4 điều kiện trên thì thuộc nhóm tự do, còn nếu không đủ 4 
điều kiện trên thì phải sống cộng sinh để lấy những điều kiện còn thiếu từ cây chủ 

(0,5 điểm) 

Câu 3 (2 đi m)ể :
1.  Cho m t ch u cây, m t máy đo c ng đ  quang h p, m t dung d ch ch t c ch  quangộ ậ ộ ườ ộ ợ ộ ị ấ ứ ế  
h p. Có hai nhóm h c sinh ti n hành làm thí nghi m đ  ch ng minh vai trò c a ch t c chợ ọ ế ệ ể ứ ủ ấ ứ ế 
quang h pợ

- Nhóm 1: Cho ch t c ch  quang h p vào ch t dinh d ng r i t i tr c ti p vào rấ ứ ế ợ ấ ưỡ ồ ướ ự ế ễ  
cây, sau đó đo c ng đ  quang h pườ ộ ợ

- Nhóm 2: Phun ch t c ch  quang h p lên b  m t lá, sau đó đo c ng đ  quang h p.ấ ứ ế ợ ề ặ ườ ộ ợ
      Bi t có m t nhóm đã thành công trong vi c ch ng minh tác d ng c a ch t c ch  quangế ộ ệ ứ ụ ủ ấ ứ ế  
h p. Hãy cho bi t đó là nhóm nào và gi i thích?ợ ế ả
2. Gi i thích t i sao khi đ c chi u sáng, l c l p nguyên v n gi i phóng nhi t và huỳnh quangả ạ ượ ế ụ ạ ẹ ả ệ  
ít h n so v i dung d ch chlorophyll tách r iơ ớ ị ờ
3. Ng i ta ngâm l c l p vào trong dung d ch axit có pH = 4. Sau khi xoang Tilacoit đ t pH = 4ườ ụ ạ ị ạ  
thì chuy n l c l p vào dung d ch ki m có pH = 8. Sau đó th y l c l p t ng h p đ c ATPể ụ ạ ị ề ấ ụ ạ ổ ợ ượ  
trong t i. Em hãy gi i thích hi n t ng này ố ả ệ ượ

(Nam Đ nh)ị

Đáp án:
a. Nhóm 2 thành công, do h p th  qua khí kh ngấ ụ ổ
  Nhóm 1 không thành công, do tính th m ch n l c c a màng TB lông hút và TB n i bì (0,5đ)ấ ọ ọ ủ ộ
b. -  l c l p, khi các photon tác đ ng, các electron  l p ngoài cùng b  b t ra và đ c ch tỞ ụ ạ ộ ở ớ ị ậ ượ ấ  
nh n e s  c p trong quang h  b t gi  khi n cho chúng không r i l i tr ng thái n n. (0,5đ)ậ ơ ấ ệ ắ ữ ế ơ ạ ạ ề
-  dung d ch chlorophyll tách r i, khi các photon tác đ ng, các electron  l p ngoài cùng bỞ ị ờ ộ ở ớ ị 
b t ra và không đ c ch t nh n e s  c p trong quang h  b t gi , khi n cho chúng r i l iậ ượ ấ ậ ơ ấ ệ ắ ữ ế ơ ạ  
tr ng thái n n → t a nhi t và phát sáng (0,5đ)ạ ề ỏ ệ
c. ATP đ c l c l p sinh ra trong t i vì  đây có s  chênh l ch n ng đ  Hượ ụ ạ ố ở ự ệ ồ ộ + gi a hai bên màngữ  
Tilacoit (0,25đ). Trong xoang Tilacoit có n ng đ  Hồ ộ + l n h n ngoài dung d ch môi tr ngớ ơ ị ườ  
ki m,  do đó Hề + đi  t  xoang Tilacoit  ra ngoài qua ATP- synthase và t ng h p đ c ATP.ừ ổ ợ ượ  
(0,25đ)

Câu 4 (2 đi m)ể :
1. Khi chu trình Crep ngừng lại thì cây bị ngộ độc bởi NH3. Điều đó đúng hay sai? Vì 

sao?
2. Chứng minh quá trình trao đổi khoáng và nitơ phụ thuộc chặt chẽ vào quá trình hô 

hấp? Người ta vận dụng sự hiểu biết về mối quan hệ này trong thực tế trồng trọt như 
thế nào?

(ĐHSP)
STT N i dungộ Đi mể



a Khi chu trình Crep ng ng l i thì cây b  ng  đ c b i NHừ ạ ị ộ ộ ở 3.

   - Đúng.

   - Vì: Chu trình Crep d ng l i → không có các axit h u c  đ  k t h p v i NHừ ạ ữ ơ ể ế ợ ớ 3 

thành axitamin → cây tính luỹ nhi u NHề 3 → ng  đ c.ộ ộ

0,5

b * Ch ng minh:ứ

   - Hô h p gi i phóng ATP cung c p cho quá trình h p thu khoáng và nit , quáấ ả ấ ấ ơ  

trình s  d ng khoáng và bi n đ i nit  trong cây.ử ụ ế ổ ơ

   - Các axit h u c , s n ph m trung gian c a hô h p đ c s  d ng đ  t ngữ ơ ả ẩ ủ ấ ượ ử ụ ể ổ  

h p các axitamin.ợ

   - Hô h p c a r  t o ra COấ ủ ễ ạ 2.

   Trong dung d ch đ tị ấ

          H2O  +   CO2   →     H2CO3   →  HCO3
-   +   H+

    Các ion H+ hút bám trên b  m t r  trao đ i v i các ion cùng d u trên bề ặ ễ ổ ớ ấ ề 

m t keo đ t → r  h p th  đ c các nguyên t  khoáng theo c  ch  hút bámặ ấ ễ ấ ụ ượ ố ơ ế  

trao đ i.ổ

* ng d ng:Ứ ụ

   - X i đ t, làm c , s c bùn →  r  hô h p hi u khí t t.ớ ấ ỏ ụ ễ ấ ế ố

   - Tr ng cây không c n đ t: Tr ng cây trong dung d ch, trong không khí.ồ ầ ấ ồ ị

0,25

0,25

0,5

0,25

0,25

Câu 5 (2 đi m)ể :
1. Một cây non  trồng trong một hộp xốp chứa mùn ẩm, có nhiều lỗ thủng ở đáy và 

được treo nghiêng. Sau một thời gian người ta quan sát thấy cây mọc thẳng, trong khi 
đó rễ lại mọc chui ra khỏi lỗ hộp xốp một đoạn rồi lại chui vào lỗ hộp xốp rồi lại chui 
ra và cứ như vậy rễ sinh trưởng có kiểu uốn theo kiểu làn sóng. Thí nghiệm này 
nhằm chứng minh điều gì? Giải thích.

2. Tại sao nói axit pyruvic và axetyl coenzim A được xem là sản phẩm trung gian của 
quá trình trao đổi chất? Nêu các hướng sinh tổng hợp các chất hữu cơ từ hai sản 
phẩm này.

(Vĩnh Phúc)
a *- Ng n cây m c th ng là do h ng đ t âm, h ng sáng d ng.ọ ọ ẳ ướ ấ ướ ươ

-  R  cây  ph i  m c  theo  h ng  đ t  d ng  theo  chi u  th ng  đ ngễ ả ọ ướ ấ ươ ề ẳ ứ  

nh ng nhu c u v  n c và ch t dinh d ng nên r  ph i vòng lên quaư ầ ề ướ ấ ưỡ ễ ả  

các l  th ng vào n i ch a đ t m, c  th  t o nên hình làn sóng c a r .ỗ ủ ơ ứ ấ ẩ ứ ể ạ ủ ễ  

Thí nghi m này th  hi n tính h ng kép: h ng đ t và h ng n c.ệ ể ệ ướ ướ ấ ướ ướ

* - Ng n h ng sáng d ng còn đ u r  h ng đ t d ng.ọ ướ ươ ầ ễ ướ ấ ươ

- D i tác đ ng c a ánh sáng auxin  ph n ng n và ph n r  chuy n vướ ộ ủ ở ầ ọ ầ ễ ể ề 

0,5



b

phía không có ánh sáng làm cho s  sinh tr ng, m t d i c a ph nự ưở ặ ướ ủ ầ  

ch i nhanh h n làm cho ph n ng n m c th ng lên theo tính h ngồ ơ ầ ọ ọ ẳ ướ  

sáng d ng.ươ

- Trong khi đó m t d i c a r  hàm l ng auxin l i quá cao do l ngặ ướ ủ ễ ượ ạ ượ  

auxin t  ph n ng n chuy n xu ng gây c ch  s  sinh tr ng  m từ ầ ọ ể ố ứ ế ự ưở ở ặ  

d i so v i m t trên. Làm cho đ nh r  quay xu ng h ng đ t d ng.ướ ớ ặ ỉ ễ ố ướ ấ ươ

- Axit pyruvic là s n ph m cu i cùng c a quá trình đ ng phân có 3ả ẩ ố ủ ườ  

cacbon, có m t  t  bào ch t.ặ ở ế ấ

- Axetyl coenzim A có 2 cacbon s n sinh t  axit pyruvic lo i đi 1 phânả ừ ạ  

t  COử 2. S n ph m này có m t trong ti th .ả ẩ ặ ể

- T  axit pyruvic có th  bi n đ i thành glyxerol ho c amin hoá (k từ ể ế ổ ặ ế  

h p  v i  NHợ ớ 3)  t o  axit  amin.  Axit  pyruvic  chuy n  hoá  thành  đ ngạ ể ườ  

glucoz  (do các enzim c a quá trình đ ng phân tham gia).ơ ủ ườ

- Axetyl coenzim A có th  tái t ng h p axit béo. axetyl coenzim A thamể ổ ợ  

gia vào chu trình Krebs t o các s n ph m trung gian, hình thành cácạ ả ẩ  

ch t h u c  khác nhau (k  c  s c t ).ấ ữ ơ ể ả ắ ố

Các s n ph m trung gian ti p t c th i lo i Hả ẩ ế ụ ả ạ + và đi n t  trong dãy hôệ ử  

h p đ  t o ATP trong ti th .ấ ể ạ ể

0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Câu 6 (2 đi m)ể :
1. Vì sao không ta nên la hét, nói to, … trong điều kiện độ ẩm không khí cao, lạnh và 

nhiều bụi?
2. So sánh thành phần khí CO2, O2 ở túi khí trước và túi khí sau của chim?

(Laào Cai)
H ng d n ch m:ướ ẫ ấ

N i dungộ Đi mể

a. Không nên la hét, nói to…trong đi u ki n đ  m không khí cao, l nh và nhi uề ệ ộ ẩ ạ ề  

b i vì các y u t  trên có th  tác đ ng đ n dây thanh qu n và h  th ng phát âmụ ế ố ể ộ ế ả ệ ố  

làm cho chúng d  b  nhi m khu n, gây nên m t s  b nh v  đ ng hô h p và dâyễ ị ễ ẩ ộ ố ệ ề ườ ấ  

âm thanh: kh n ti ng, ho, viêm ph  qu n, …ả ế ế ả

b.  chim, n ng đ  OỞ ồ ộ 2 trong không khí  túi khí sau l n h n  túi khí tr c; n ngở ớ ơ ở ướ ồ  

đ  COộ 2 trong không khí  túi khí sau nh  h n  túi khí tr c vì: không khí  túi khíở ỏ ơ ở ướ ở  

sau ch a qua trao đ i khí còn không khí  túi khí tr c đã qua trao đ i khí  ph i.ư ổ ở ướ ổ ở ổ

0.5

0,5

0,5

0.5

Câu 7 (2 đi m)ể :
1. Theo nguyên tắc truyền máu, mẹ máu A có thể mang thai máu O không tại sao? 



2. Hai biến đổi cơ bản nhất ở tim và động mạch (động mạch chủ và động mạch phổi) 
của thai nhi so với người trưởng thành là gì? Nếu sau khi sinh, hai biến đổi đó không 
hoàn thiện thì sẽ gây hậu quả gì?

3. Nêu sự sai khác trong tuần hoàn và dịch tuần hoàn ở thai nhi và ở người lớn?
(Ninh Bình)

7 1. M  nhóm máu A có th  mang thai nhóm máu O vì:ẹ ể

+ Máu m  và con không ti p xúc tr c ti p v i nhau.ẹ ế ự ế ớ

+ Trao đ i ch t đ c th c hi n qua màng mao m ch c a m  và c a conổ ấ ượ ự ệ ạ ủ ẹ ủ  
t i nhau thai.ạ

2.  Hai bi n đ i c  b n nh t  tim và đ ng m ch c a thai nhi soế ổ ơ ả ấ ở ộ ạ ủ  
v i ng i tr ng thành:ớ ườ ưở

- Hai bi n đ i: l  Oval gi a tâm nhĩ ph i và tâm nhĩ trái; l  Botal gi aế ổ ỗ ữ ả ỗ ữ  
đ ng m ch ch  và đ ng m ch ph i.ộ ạ ủ ộ ạ ổ

- N u sau khi sinh, hai bi n đ i đó không hoàn thi n thì sẽ gây h u qu :ế ế ổ ệ ậ ả  
máu b  pha tr n, máu giàu Oị ộ 2 pha tr n v i máu giàu COộ ớ 2, làm cho trẻ 
thi u Oế 2 và gây ra nhi u b nh khác.ề ệ

3. Nêu s  sai khác trong tu n hoàn và d ch tu n hoàn  thai nhi vàự ầ ị ầ ở  
 ng i l n.ở ườ ớ

 bào thaiỞ  ng i l nỞ ườ ớ

 -  Có  ng  n i  đ ng  m ch  ph i  vàố ố ộ ạ ổ  
đ ng m ch ch .ộ ạ ủ
- Có l  b u d c thông liên nhĩ.ỗ ầ ụ
-  Có  m t  vòng  tu n  hoàn  l n  (tu nộ ầ ớ ầ  
hoàn c  th ).ơ ể
- Máu có Hemoglobin có áp l c cao v iự ớ  
oxy.
- Trao đ i khí qua nhau thai.ổ

- Không có ng n i đ ng m ch.ố ố ộ ạ

- Không có l  b u d c thông liên nhĩ.ỗ ầ ụ
- Có đ  2 vòng tu n hoàn: tu nủ ầ ầ
hoàn ph i và tu n hoàn c  th .ổ ầ ơ ể
- Hemoglobin có áp l c th p h n.ự ấ ơ

- Trao đ i khí qua ph i.ổ ổ

0.5

0.5

0,25

0,25

0,25

0,25

Câu 8 (2 đi m)ể :
1. Tại sao xináp điện lại kém phổ biến hơn xináp hóa học?
2. Các đặc điểm của sự dẫn truyền xung thần kinh qua xináp hóa học? Giải thích.

(H ng Yên)ư

1. Vì:
-  Xináp điện thực chất là các kênh ion liên hệ giữa hai màng tế bào 

tham gia xináp.
 Tốc độ nhanh nhưng khó điều chỉnh, xung thần kinh có thể lan 

truyền theo hai chiều.
2. Các đặc điểm của sự dẫn truyền xung thần kinh qua xináp hóa 

học:
- Chỉ lan truyền theo 1 chiều (do sự phân bố thụ thể và túi chứa chất 

trung gian hóa học, do enzim phân giải chất trung gian hóa học ở 

0,5

0,5



màng sau).
- Có hiện tượng chậm xináp do có quá trình chuyển thông tin từ điện 

sang hóa rồi ngược lại.
- Có hiện tượng mỏi xináp khi kích thích liên tục vào màng trước 

xináp do chất trung gian hóa học không kịp được giải phóng.

0,5

0,5

Câu 9 (2 đi m):ể
1. Giải thích sự điều hoà hoạt động tiết hoocmôn bằng các cơ chế liên hệ ngược ở 

người. Nêu ví dụ minh họa cho mỗi trường hợp.
2. Hãy nêu các cơ chế điều hoà giúp cá xương duy trì được áp suất thẩm thấu của cơ thể 

khi sống trong môi trường bất lợi về thẩm thấu (môi trường nước ngọt, nước biển).
(Qu ng Nam)ả

Hướng dẫn chấm:

- Điều hoà bằng cơ chế liên hệ ngược

+ Cơ chế điều hòa ngược âm tính: Sự tăng nồng độ các hoocmon tuyến đích là tín  

hiệu ức chế tuyến chỉ huy, làm ngừng tiết các hoocmon kích thích. Kết quả là làm 

giảm nồng độ hoocmon tuyến đích (0,25 đ).

Ví dụ: Trong nửa sau của chu kỳ kinh nguyệt,  sự gia tăng nồng độ ostrogen và 

progesterone trong máu do hoạt động của thể vàng tiết ra đã ức chế vùng dưới đồi tiết 

ra GnRH, ức chế tuyến yên tiết FSH và LH. Khi nồng độ FSH và LH giảm nang 

trứng không chín và không rụng (0,25 đ).

+ Cơ chế điều hòa ngược dương tính: Sự tăng nồng độ các hoocmon tuyến đích là tín 

hiệu  làm tăng tiết các hoocmon kích thích của  tuyến chỉ huy. Kết quả là nồng độ 

hoocmon tuyến đích tiếp tục tăng thêm.(0,25 đ).

Ví dụ: Trong nửa đầu của chu kỳ kinh nguyệt, vào giai đoạn gần ngày rụng trứng, sự 

gia tăng nồng độ ostrogen đã kích thích vùng dưới đồi tăng tiết ra GnRH, kích thích 

tuyến yên tiết FSH và LH làm cho nồng độ FSH và LH tăng nhanh gây ra hiện tượng 

rụng trứng.(0,25 đ).

2. (1điểm) Hãy nêu các cơ chế điều hoà giúp cá xương duy trì được áp suất thẩm 

thấu của cơ thể khi sống trong môi trường bất lợi về thẩm thấu (môi  trường nước 

ngọt, nước biển).

Hướng dẫn chấm:

       - Cá xương nước ngọt có dịch cơ thể ưu trương so với nước ngọt nên nước đi vào 

cơ thể qua mang và một phần qua bề mặt cơ thể. Cá xương duy trì áp suất thẩm thấu 

bằng cách thảỉ nhiều nước tiểu qua thận và hấp thu tích cực muối qua mang.      

(0,5 điểm)

        - Cá xương ở biển có dịch cơ thể nhược trương so với nước biển nên nước đi ra 



khỏi cơ thể qua mang và một phần bề mặt cơ thể. Cá xương duy trì áp suất thẩm thấu 

bằng cách uống nước biển để bù lại lượng nước đã mất đồng thời vận chuyển tích cực 

lượng muối thừa qua mang ra bên ngoài. (0,5 điểm)

Câu 10 (2 đi m)ể :
1. Nguyên nhân nào làm cho nồng độ prôgesterôn trong máu thay đổi ở chu kì kinh 

nguyệt của phụ nữ? Sự tăng và giảm nồng độ prôgesterôn gây tác dụng gì?
2. Tại sao người mang thai dễ bị sảy thai ở tháng thứ ba?

(Thái Bình)

Ý N i dungộ
Điể
m

a

- Th  vàng hình thành  gi a chu kì kinh nguy t ti t ra prôgesterôn vàể ở ữ ệ ế  
estrôgen nên l ng prôgesterôn tăng lên trong máu.ượ
- N ng đ  prôgesterôn tăng lên làm niêm m c t  cung phát tri n, dày,ồ ộ ạ ử ể  
x p và xung huy t đ  chu n b  đón h p t  làm t  và đ ng th i c chố ế ể ẩ ị ợ ử ổ ồ ờ ứ ế 
tuy n yên ti t FSH và LH  nang tr ng không phát tri n, không chín vàế ế ứ ể  
r ng.ụ
- Khi không có thai th  vàng thoái hoá do LH gi m, làm gi m n ng để ả ả ồ ộ 
prôgesterôn trong máu.
- N ng đ  prôgesterôn gi m gây bong niêm m c t  cung xu t hi nồ ộ ả ạ ử ấ ệ  
kinh nguy t và gi m c ch  lên tuy n yên, làm tuy n yên ti t ra FSHệ ả ứ ế ế ế ế  
và LH.

0.25

0.25

0.25

0.25

b

- Progesteron và strogen ngoài tác d ng kìm hãm tuy n yên còn cóƠ ụ ế  
tác d ng an thai nh  c ch  co t  cung.ụ ờ ứ ế ử
-   tháng  th  3  nhau  thai  thay  th  th  vàng  ti t  Progesteron  vàỞ ứ ế ể ế  

strogen nên lúc này th  vàng đã gi m ti t, nhau thai l i có th  ch aƠ ể ả ế ạ ể ư  
ti t đ  d  gây thi u h t hooc môn, tăng co t  cung d  gây s y thai lúcế ủ ễ ế ụ ử ễ ả  
"giao ca" này.

0.5

0.5

---H T---Ế


